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PHấN Í3ÍĨ

Từ VỰNG TI€NG VlễT

Chương ì 

CÁC KIÊU CẤU TẠO TỪ

I. TỪ LÀ GÌ?

Từ là đơn vị dùng để xây dựng câu, xây dựng lời nói. Ví dụ, 
trong câu: “Đây là trường mẫu giáo”, ta thấy có các đơn vị sau: 
đây, là, trường, mẫu, giáo. Các đơn vị này có những đặc điểm sau: 

Bao gồm hai mặt: âm thanh và ý nghĩa.
-  Số lượng âm tiết có thê là 1 (đây, là, trường) có thể là 2 

(mẫu giáo) hoặc lớn hơn 2.
-  Không thể chia nhỏ ra nữa mà vẫn giữ nguyên ý nghĩa củ 

(các từ “dây”, “là”, “trường” không thê phân nhỏ ra nữa, từ “mẫu 
giáo” không thê chia nhỏ ra mà vẫn giữ nguvên ý nghĩa cũ).

-  Có thê tồn tại độc lập, nghĩa là chúng có thể tách ra khỏi 
câu mà vẫn có ý nghĩa như vậy, chúng có thể dùng để đặt một 
câu khác.

Các đơn vị trên đây được gọi là từ.
Có thể phân chia các từ tiếng Việt về các mặt cấu tạo thành:
-  Từ đơn.
-  Từ phức gồm từ láy và từ ghép.
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II. TỪ ĐƠN
Đại bộ phận các từ đơn là từ đơn một âm tiết. Chúng mang 

những đặc trưng ngũ nghĩa chủ yếu của từ vựng tiếng Việt. Có 
một số ít từ đơn đa âm tiết như: bù nhìn, mồ hôi, bồ hóng... Có 
thể trước kia chúng là từ phức, song hiện nay các âm tiết này 
đá mất nghĩa. Có một sô từ đơn đa âm tiêt là các từ vay mượn 
từ các ngôn ngữ Ân - Âu như: cà phê, ô tô, pô pơ lm...

(lì. TỪ LÁY

1. Từ láy
Là những từ trong đó các âm tiết có quan hệ với nhau về 

mặt ngữ âm, hoặc giống nhau ỏ phụ âm đầu (chắc chắn, làm 
lụng, bàn bạc ...) hoặc giông nhau ở vần (bối rối, lì xì, lừ đừ...), 
hoặc có những âm tiết giông nhau hoàn toàn (chuồn chuồn, 
xanh xanh...)- Các âm tiết trong từ láy thường có những thanh 
điêu tương ứng với nhau: các thanh ngang, thanh sắc, thanh 
hỏi, và các thanh huyền, thanh ngã, thanh nặng thường đi với 
nhau. Ví dụ: lo lắng, chim chóc, bé bỏng, tròn trĩnh, đẹp đẽ, 
người ngợm v.v... về mặt ý nghĩa, từ láy có giá trị gợi cảm. có 
tính cụ thế, sinh động.

2. Các loại từ láy

a. Láy đôi : Loại láy đôi được chia ra thành hai kiểu: láy 
hoàn toàn và láy bộ phận.

-  Láy hoàn toàn: Hai thành tô", có sự tương ứng hoàn toàn 
như: rầm rầm, oang oang, xa xa... Do phát âm nhẹ ở âm tiết 
đầu nên có hiện tượng biến thanh, biến vần. Biến thanh theo 
quy tắc đã nêu trên, còn biến vần theo quy tắc sau.

p —>• m như: đèm đẹp. chiêm chiếp, cầm cập...
t -» n như: san sát, tôn tốt, chan chát...
c -> ng như: eng éc, ang ác, rừng rực...
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ch —> nh như: chênh chếch, anh ách, bình bịch...
-  Láy bộ phận:

+ Từ láy vần: 0  kiểu láy này, tiếng gốc thường đứng sau 
tiếng láy lại

1 -  t như: lúng túng v.v...
+ Từ láy âm đầu: vội vã, dễ dãi, múa may, hổ hênh, rầu rĩ, 

náo nức...
Các từ láy có tiếng gôc đứng sau ít hơn, ví dụ: lấc láo, lung 

lay, tấm tức...

b. Láy ba: Từ láy ba trong tiếng Việt không nhiều lắm. Ví 
dụ: tẻo tèo teo, cuông cuồng cuồng, dửng dừng dưng, sát sàn 
sạt, khít khìn khịt...

c. Láy bôn: Hình thức láy bốn thường được xây dựng trên 
cơ sở các từ láy đôi. Đại bộ phận trường hợp được cấu tạo như 
sau: Lặp lại hai lần từ láy đôi cơ sở, trong khi lặp, đối vần của 
yếu tố thứ hai thành vần a hay à, ơ, ví dụ: Khấp khểnh -» 
khấp khểnh khấp khểnh —> khấp kha kháp khểnh.

Hì hục » hì hục hì hục > hì hà hì hục -
Hớt hải -> hớt hải hớt hải -> hổt hơ hốt hải
Hoặc trong khi lặp, biên đôi thanh điệu sao cho hai yếu tô’ 

đều mang thanh điệu thuộc âm vực cao, hai yếu tô' sau mang 
thanh điệu thuộc âm vực thấp. Ví dụ: lảm nhảm làm nhàm, 
ỉoáng choáng loạng choạng.

1 — đ như: lò đờ 
1 -  r như: líu ríu

1 -  b như: lèm bèm 
1 -  d như: lờ đò 
1 -  k như: luẩn quẩn

b -  nh như: bắng nhắng 
b -  r như: bôi rối 
c -  nh như: càu nhàu 
t -  m như: táy máy 
h -  t như: hấp tấp
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